
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3/6 Huyện Đỏ, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

07/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TM DV THANH LONG

3502496926

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chống sét

4329

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản thô chưa chế biến và nông sản sơ 
chế

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm; Bán buôn thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước tinh khiết, 
nước ngọt, nước khoáng);
- Bán buôn đồ uống có cồn (dưới 30 độ)

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn bếp gas, phụ kiện bếp gas, máy xay sinh tố, nồi, 
xoong, chảo, đồ dùng nhà bếp các loại.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TM DV 
THANH LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH LONG TM DV PRODUCTION 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH LONG TM DV PRODUCTION INVESTMENT 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906 898 656
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn vật tư và thiết bị phòng cháy chữa cháy
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoán, xây 
dựng
- Bán buôn vật tư thiết bị phục vụ ngành dầu khí

4659(Chính)

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn các chất bôi trơn, làm sạch động cơ, ga lạnh

4661

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng bảo hộ lao động, bao bì nhựa và giấy;
- Bán buôn hóa chất công nghiệp (trừ hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp và hóa chất độc hại cấm lưu thông), cồn công 
nghiệp, chất tẩy rửa, xà phòng, khí đốt công nghiệp, chất dẻo 
công nghiệp, chất dẻo tổng hợp, hóa chất hữu cơ, chế phẩm xử 
lý gỗ;
- Bán buôn mực in, mực photo;
- Bán buôn hệ thống chống sét;
- Bán buôn vật tư tiêu hao ngành y tế: khẩu trang y tế, cồn diệt 
khuẩn, mặt nạ chống độc, các chất tẩy rửa phân xưởng, nhà 
máy, nhà vệ sinh, cồn sát khuẩn, vật tư y tế;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm, thương 
mại

8230

13. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Dạy nghề

8531

14. Đào tạo trung cấp 8532

15. Đào tạo cao đẳng 8533

16. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

17. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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18. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Dạy người nước ngoài 
và dạy kĩ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo tự vệ; Đào 
tạo về sự sống; Đào tạo kĩ năng nói trước công chúng; Dạy 
máy tính.

8559

19. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục

8560

20. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, làm móng, mát xa mặt (trừ 
các hoạt động gây chảy máu)

9631

21. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chăm sóc sắc đẹp (trẻ hóa cơ mặt, nâng cơ, 
xóa nhăn, trị nám, tàn nhang , đồi mồi, mụn ruồi, điều trị da, 
dưỡng da, điều trị mụn triệt lông, giảm mỡ, tiêm filler, tiêm 
botox, tắm trắng)

9639

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, mô giới bất động sản

6820

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế nội - ngoại thất công trình

7110

24. Quảng cáo
Chi tiết: Kẻ biển hiệu, quảng cáo;

7310

25. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

28. In ấn 1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thựu du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

34. Dịch vụ ăn uống khác 5629

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (Kể cả máy vi 
tính)

7730
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700.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN VINH

Việt 
Nam

Ấp Tân Lập, Xã Sơn 
Bình, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

210.000.000 30,000 042084000119

2TRẦN THỊ 
THÙY LINH 

Việt 
Nam

Ấp Tân Lập, Xã Sơn 
Bình, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

490.000.000 70,000 060189007391

37. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu việc làm

7810

38. Đại lý du lịch 7911

39. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế

7912

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

41. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photocopy và đánh amsy vi tính

8219

42. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

43. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

44. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

45. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

46. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

47. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

4/5Thời gian đăng từ ngày 08/04/2023 đến ngày 08/05/2023



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       060189007391
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ

18/10/1989 Kinh Việt Nam

06/02/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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